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đào tạo
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Đơn vị 
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Mã môn 

thi
Tên môn thi Mã lớp học phần Khóa đào tạo Hình thức thi Ca thi Ngày thi Phòng thi Lần thi Số báo danh Lý do vắng thi Thời gian báo Ghi chú

1 2019605145 Nguyễn Văn Minh Đại học 2019DHDTTT05 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044006 10h00 44573 chưa có 2019605145
Nhà em bị mất điện trong lúc làm bài 

thi,không nộp được bài
44575.65534

2 2018603344 Cao Trung Tuấn Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016005 15h30 44576 chưa có 885012 Trùng lịch với thực tập doanh nghiệp 44575.65753

3 2019604006 Nguyễn Quốc Hùng Đại học 2019ĐHTTT04 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025005 18h 44574 chưa có 869821 Không đủ thiết bị dự thi 44575.65905

4 2019603193 Vũ Chí Thạc Đại học 2019DHDTTT03 Điện tử Mạng máy tính 20211FE6025007 18h00 44574 chưa có 869774
Do không đủ thiết bị tham gia thi (máy 

tính bị hỏng phải đưa đi sửa chữa)
44575.6606

5 2019603627 Nguyễn Tiến Tùng Đại học 2019DHDTTT04 Điện tử Mạng máy tính 20211FE6025003 18h00 44574 chưa có 869519 mất điện 44575.66208

6 2019604785 Lê Xuân Sang Đại học 2019DHDTTT05 Điện tử Truyền thông số 202110803183002 7h45 44571 chưa có 854663 Trùng lịch thi với môn xử lí tín hiệu số 44575.66315

7 2019604135 Nguyễn Quang Linh Đại học 2019DHDTTT04 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18H00 44574 chưa có 869485
Không đủ thiết bị

44575.66332

8 2019603344 Hoàng Văn Tuấn Đại học 2019DHDTTT04 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h00 44574 chưa có 869586
Mất điện nên không thể tham gia vào 

quá trình thi
44575.66341

9 2021600970 Nguyễn Quang Khánh Đại học 2021DHDTTT01 Điện tử Đại số tuyến tính 20211BS6001012 13h15 44573 chưa có 865678

Thưa thầy lý do em không thi được là 

do em không có đủ thiết bị phục vụ 

quá trình thi do thiết bị của em bị 

hỏng vào hôm thi và cần sửa chữa. Em 

đã cố gắng đi mượn nhưng không thể 

thi đúng giờ vì lỗi đăng nhập và sự 

phức tạp khi thay thiết bị mới nên em 

đã không vào đúng thời gian thi và thi. 

Em đã vào và thông báo với giám thị 

coi thi trước với đầy đủ lý do như 

trên. Xin thầy cũng như trung tâm 

khảo thí sắp sếp lịch thi sau để em 

hoàn thành học phần bộ môn còn 

thiếu điểm ạ. Em xin chân thành cảm 

ơn.

44575.66609

10 2021600970 Nguyễn Quang Khánh Đại học 2021DHDTTT01 Điện tử Giải tích 20211BS6002019 13h15 44575 chưa có 874927

Thưa thầy lý do em không thi được là 

do em không có đủ thiết bị phục vụ 

quá trình thi do thiết bị của em bị 

hỏng vào hôm thi và cần sửa chữa. Em 

đã cố gắng đi mượn nhưng không thể 

thi đúng giờ vì lỗi đăng nhập và sự 

phức tạp khi thay thiết bị mới nên em 

đã không vào đúng thời gian thi và thi. 

Em đã vào và thông báo với giám thị 

coi thi trước với đầy đủ lý do như 

trên. Xin thầy cũng như trung tâm 

khảo thí sắp sếp lịch thi sau để em 

hoàn thành học phần bộ môn còn 

thiếu điểm ạ. Em xin chân thành cảm 

ơn.

44575.66761

11 2020604829 Vũ Văn Chiến Đại học 2020DHDTTT05 Điện tử Chủ nghĩa xã hội khoa học 20211LP6012010 10h00 44570 807 846738 mất mạng 44575.67154

12 2018603924 Phạm Quang Lân Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
20211LP6001003 18h 44580 chưa có chưa có

em bị trùng lịch học 2 môn : Thực tập 

doanh nghiệp (Lớp: 

20212FE6040001) và Thiết kế đồ họa 

2 chiều (IU11) (Lớp: 

20213IC6004006)

44575.67167

13 2019608158 Vũ Bá Chiến Đại học LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Điện tử Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính 20211FE6007001 7h45 44577 603 879028 Bị ốm phải nhập viện điều trị 44575.68066

14 2019608158 Vũ Bá Chiến Đại học LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Điện tử Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp 20211ME6060010 10h00 44577 205 886900 Bị ốm phải nhập viện điều trị 44575.683 0949117226

15 2019608158 Vũ Bá Chiến Đại học LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Điện tử Truyền thông số 20211FE6041001 10h00 44576 202 882068 Bị ốm phải nhập viện điều trị 44575.68475 0949117226

16 2018606436 Vũ Hồng Việt Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 403 885035
Không sắp xếp được lịch thi do đang 

đi thực tập
44575.68962 0357952369

17 2018600821 Nguyễn Văn Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 403 885023 Trùng lịch thực tập 44575.69779 0983432869

18 2019603666 Lê Hữu Tiến Đại học điện tử 4 K14 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044003 10h00 44896 807 864197 hỏng máy tính  không đủ thiết bị thi 44575.69995 0773283885

19 2019600250 Nguyễn Trọng Đức Đại học 2019DHDTTT01 Điện tử Mạng náy tính và truyền thông 201211FE6025002 18h00 44209 610 869397
Có việc gia đình bị qua giờ thi nên 

không tham gia được ạ
44575.71256 0354409812

20 2019605801 Trần Tiến Thành Đại học 2019DHDTTT06 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025005 18h00 44574 614 869654 Máy tính em bị hỏng ạ. 44575.71406 0969374069

21 2019605801 Trần Tiến Thành Đại học 2019DHDTTT06 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025005 18h00 44574 614 869654 Máy tính em bị hỏng ạ. 44575.71779 0969374069

22 2019604544 Nghiêm Việt Tùng Đại học 2019DHKTMT02 Điện tử Xử lý số tín hiệu 202110803136001 7h45 44576 708 878336 Máy tính em bị hỏng chưa sửa được. 44575.72335 0981265892

23 201929999299 mai ngoc tuyen Đại học dhtthhh06 Điện tử mng may tinh 20212938eijdj 18 44574 613 67689 ốm 44575.72429 093786570

24 2020600128 Nguyễn Quốc Phương Đại học 2020DHDTTT01 Điện tử Tiếng anh điện-điện tử cơ bản 3 20211FL6132025 17h30 44529
Online 205- 

A9
752277

Mất điện và em đã báo cho cán bộ coi 

thi
44575.72522 0982689509

25 2019605150 Nguyễn  Văn Đức Đại học 2019DHDTTT06 Điện tử vi xử lý và cấu trức máy tính 20211FE6044003 10H00 40555 807 864146

Chỗ em thông báo mất điện 3 ngày ( 

12-->14/1), nên em đã báo thầy Uy và 

bên trung tâm khao thí trước rồi ạ!

44575.72898 0869293914

26 2018605882 Phạm Thị Tuyết Anh Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ thuật đo lường 2021FE6016004 15h30 44211 304 884706
Trùng lịch thực tập doanh nghiệp ở 

công ty Canon
44575.73205 0867688326

27 2018605882 Phạm Thị Tuyết Anh Đại học 2018DHFTTT01 Điện tử Pháp luật đại cương 2021LP6003007 18h 44579 Chưa có Chưa có 
Trùng lịch thực tập doanh nghiệp ở 

công ty Canon
44575.73817 0867688326

28 2018606468 Nguyễn Đình Hiệp Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 304 855641
Đang thực tập nên không thể sắp xếp 

được thời gian 
44575.73925 0966549045

29 2018606425 Nguyễn thành luân Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kĩ thuật truyền thông không dây 20211LP6003010 18h 44579 403 900749

Đang thực tập doanh nghiệp theo 

trường, và kí túc xá không đủ đáp ứng 

về mạng 

44575.73963 0353605293

30 2018606303 Cao Hải Long Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009001 7h45 44571 816 854696
Tham gia thực tập doanh nghiệp và 

không đủ thiết bị thi
44575.74051 0326756772
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31 2018605553 Khúc Hồng Quân Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử
Mạng máy Tính (KTMT) và Xử lý số tín 

hiệu 

202110803155001 

và 

202110803136002

mạng 

máy tính 

18h00 

và xử lý 

số tín 

hiệu 

13h1555

	

44574

mạng máy 

tính phòng 

thi 604 và 

xử lý số tín 

hiệu 615

mạng máy 

tính sbd 

811078 và 

xử lý số tín 

hiệu 879009

không đủ thiết bị thi và vướng lịch 

thực tập doanh nghiệp campal viêt 

nam tại vĩnh phúc 

44575.74137 0964645397

32 2018605372 Hoàng Thị Huế Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 18h00 44581 Chưa co Chưa co Đang đi thực tập 44575.74221 0335951220

33 2018605882 Phạm Thị Tuyết Anh Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013002 13h15 44580 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập ở công ty canon 44575.74332 0867688326

34 2018606505 Nguyễn Tiến Đạt Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6040001 15h30 44576 Online - 305 884736 Đi thực tập 44575.74391 0977699182

35 2018605882 Phạm Thị Tuyết Anh Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ thuật đo lường 20211FE6016004 15h30 44576 304 884706 Trùng lịch thực tập  tại công ty canon 44575.74703 0867688326

36 2018601197 Nguyễn Ngọc Khánh Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044001 10h00 44573 804 864030 Trùng lịch thực tập tốt nghiệp 44575.76224 0869672584

37 2018602635 Nguyễn Huy Hoàng Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 Online Online Trùng với lịch thực tập 44575.76548 0383094256

38 2018601357 Phạm Thế Mạnh Đại học 2018DHTTTT02 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 Online 308 884879
Thực tập doanh nghiệp tại công ty 

Canon
44575.76587 0382359542

39 2018606643 Vũ Văn Trọng Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ Thuật Đo Lường Điện Tử 20211FE6016002 15h30 44576 Online - 402 884994 Đi thực tập doanh nghiệp 44575.76971 0972352597

40 2018606785 Nguyễn Quang Huy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016005 15h30 44576 Online - 307 884840
em đang thực tập tại công ty canon 

tiên sơn 
44575.77346 0393605907

41 2018606208 Nguyễn Hải Bằng Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Đo lường điều khiển bằng máy tính 20211FE6007001 7h45 44577 Online - 603 879027
Lịch thi trùng với lịch thực tập doanh 

nghiệp.
44575.77955 0966240410

42 2018605782 Đoàn Xuân Huân Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580
Trường đã 

xoá

Trường đã 

xoá
Đang thực tập ở canon 44575.78052 0843023519

43 2018606208 Nguyễn Hải Bằng Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003010 18h00 44579 Online - 304 900440 Lịch thi bị trùng với lịch thực tập 44575.78199 0966240410

44 2018606693 Trần Xuân Hiển Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 304 855637
Không sắp xếp được thời gian thi do 

bị trùng lịch thực tập doanh nghiệp.
44575.78415 0373987258

45 2018606710 Vũ Đức Quang Đại học 2018DHTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 Online - 309 884937
Do vướng lịch thực tập tại dây chuyển 

ở công ty nên mong ttkt tạo điều kiện
44575.78432 0977648134

46 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046005 7h45 44571 303 855572 Thực tập Canon Tiên Sơn 44575.78692 0833869581

47 2018605553 Khúc Hồng Quân Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử
mạng máy tính (KTMT) và xử lý số tín 

hiệu 

Mạng máy tính 

(KTMT) là 

202110803155001 

và xử lý số tín hiệu 

là 

	20211080313600

2

Mạng 

máy tính 

(KTMT) 

18h00 

và 	Xử lý 

số tín 

hiệu 

13h15 

44574

 Mạng máy 

tính 

(KTMT) là 

604 và xử 

lý số tín 

hiệu là 615

Mạng máy 

tính (KTMT) 

là 811078	và 

Xử lý số tín 

hiệu là 

879009	

do không đủ thiết bị để thi và vướng 

lịch làm ở công ty thực tập campal việt 

nam tại vĩnh phúc 

44575.78767 0964645397

48 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật đo lường 20211FE6016002 15h30 44576 305 884741 Thực tập Canon Tiên Sơn 44575.7899 0833860581

49 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044004 10h00 44573 808 864217 Thực tập Canon Tiên Sơn 44575.79247 0833860581

50 2018605825 Nguyễn Thị Hải Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 18h00 44579 Không nhớ Không nhớ Đang đi thực tập tại doanh nghiệp 44575.79284 0326596117

51 2018602635 Nguyễn Huy Hoàng Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Mạng máy tính 20211FE6025007 18h 44574 Online Online Trùng với lịch thực tập 44575.79834 0383094256

52 2018602821 Nguyễn Văn Đồng Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 Online-305 884749 Em là sinh viên K13 đang đi thực tập 44575.79893 0966953515

53 2018600806 ĐINH VĂN HUY Đại học 2018DHTTT01 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003009 18h00 44579 309 900678 Em đang trong thời gian thực tập 44575.8008 0355501493

54 2018606508 Nguyễn Tuấn Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ Thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 308 884870 Không đủ thiết bị,và đi thực tập 44575.81315 0975503275

55 2018605129 Trịnh Đình Mạnh Đại học 2018ĐHTTT03 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 Chưa coa Chưa có
Em trùng lịch với lịch thực tập nên 

không thể tham gia thi được
44575.8153 0977551360

56 2018603796 Hoàng Trường Giang Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 306 884779 Bận thực tập tại Công ty Canon 44575.8212 0978345397

57 2018606743 Lê Tuấn Anh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 605 892199
E bị trùng lịch thực tập tại công ty 

Canon ạ
44575.83289 0336828451

58 2018606661 Nguyễn Tuấn Anh Đại học :2018DHDTTT07 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022001 7h45 44578 Online - 610 891483 đang trong quá trình thực tập 44575.8359 0375358863

59 2018606661 Nguyễn Tuấn Anh Đại học :2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013003 7h45 44581
chưa có 

phòng thi 

chưa có số 

báo danh
đang trong quá trình thực tập 44575.83826 0375358863

60 2018606255 Dương Văn Hoá Đại học 2018DHDTT06 Điện tử Truyền thông số FE6041 10h 44576 202 Em chưa có Em đang trong quá trình thực tập 44575.84541 0918231142

61 2020600078 Đặng Quốc Thịnh Đại học  2020DHDTTT01 Điện tử Phương pháp tính 	20211BS6003001 15h30 44556 303 781156

Sau khi điểm danh để vào phòng thi 

thì địa phương nơi em đang sống bị 

mất điện nên em không thể tiếp tục 

tham gia thi

44575.85163 0395965068

62 2020603175 Phạm Trọng Khánh Đại học 2020DHKTMT01 Điện tử Phương pháp tính 20211BS6003005 15h30 44556 815 781034 mất điện đột ngột 44575.85745 0866500875

63 2018600253 Nguyễn Quang Minh Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN 

THÔNG
20211FE6025003 18:00 44574 Online 611 869469

Em đi thực tập tại công tu canon Tiên 

Sơn ạ
44575.86345 0388023929

64 2018600362 Nguyễn Minh Tân Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 Online -605 892245
Em đang trong thời gian thực tập nên 

không thể thi được
44575.8757 0776452441

65 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 605 892222 Hoãn thi vì thực tập doanh nghiệp 44575.87677 0363804694

66 2018600284 Lê Thành Đô Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 305 884745 Do đang thực tập doanh nghiệp 44575.87692 0366964113

67 2019600595 Triệu Minh Đăng Đại học 2019DHDTTT01 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h00 44574 611 869461

Lý do là do thiết bị của em bị hỏng. 

Không đủ điều kiện  để  tham gia thi 

được.

44575.89877 0334115680

68 2021606077 Phạm Quốc Trung Đại học 2021DHDTTT07 Điện tử Đại số tuyến tính 20211BS6001022 13h15 44896 711 865894

Em đang ở trong khu cách ly vì là f1 

nên không thể có chỗ ngồi hợp lý 

cũng như không gian yên tĩnh để kiểm 

tra được  ạ, em xin phép TT khảo thí 

cho em được thi bổ sung ạ.

44575.90069 0336931637

69 2018605408 Bùi Ngọc Ánh Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Xử lí tín hiệu số 20211FE6046005 7h45 44571
Online - 

302	
855540 Sinh viên phải đi thực tập ở Canon 44575.90229 0946018675

70 2021606077 Phạm Quốc Trung Đại học 2021DHDTTT07 Điện tử Giải tích 20211BS6002041 15h30 44575 812 875858

Em đang ở trong khu cách ly vì là f1 

nên không thể có chỗ ngồi hợp lý 

cũng như không gian yên tĩnh để kiểm 

tra được  ạ, em xin phép TT khảo thí 

cho em được thi bổ sung ạ.

44575.90399 0336931637

71 2021606077 Phạm Quốc Trung Đại học 2021DHDTTT07 Điện tử Đại số tuyến tính 20211BS6001022 13h15 44573 711 865894

Em đang ở trong khu cách ly vì là f1 

nên không thể có chỗ ngồi hợp lý 

cũng như không gian yên tĩnh để kiểm 

tra được  ạ, em xin phép TT khảo thí 

cho em được thi bổ sung ạ.

44575.90772 0336931637



72 2018605408 Bùi Ngọc Ánh Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044004 10h00 44573 808 864212 Sinh viên đi thực tập ở Canon 44575.90941 0946018685

73 2018605408 Bùi Ngọc Ánh Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 304 884710 Sinh viên đi thực tập ở Canon 44575.91092 0946018685

74 2018605815 Liêu Quang Linh Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử Lập trình điều khiển PLC 2.02111E+14 7h45 44577
Online - 

703 - Online
879488 Việc gia đình. Mẹ e mất 44575.92253 0866488399

75 2019603140 Tạ Xuân Thường Đại học 2019DHDTTT03 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h00 44574 611 869506 Mất điện 44575.94715 0914959956

76 2018606520 Phạm Thế Long Đại học 2018ĐHTTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 308 884871 Em phải đi thực tập ở canon tiên sơn 44575.9582 0382915543

77 2018606459 Nguyễn Ngọc Sơn Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 Online - 605 892243 Bị trùng lịch thực tập tốt nghiệp 44575.97327 0928413773

78 2018606172 Nguyễn Đăng Kiên Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Lý thuyết Ăng-ten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 Online-605 892230 Trùng lịch thực tập FPT 44575.97372 0373325363

79 2018600440 Trần Tiến Đạt Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6019001 15h30 44576 online - 305 884739 em đi thực tập canon 44575.97884 0368007202

80 2018600440 Trần Tiến Đạt Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử truyền thông số 20211FE6041001 10h00 44576 online 202 882070 em đi thực tập canon 44575.98005 0368007202

81 2018606625 Nguyễn Thụ Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 2021FE6016003 15h30 44576 308 884869 Đi thực tập tại công ty Canon 44576.28861 0356734840

82 2018606475 Nguyễn Duy Thanh Đại học 2018ĐHTT07 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 402 884968 E phải đi thực tập, trùng lịch thi 44576.28917 0386955902

83 2018606555 Mai Khương Duy Đại học 2018DTTT07 Điện tử kỹ thuật đo lương điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 306 884776 Đang vướng thực tập 44576.29102 0369538530

84 2018606599 Đào Ngọc Hà Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 306 884783
Em đi thực tập ở canon nên không đủ 

thiết bị để thi
44576.29105 0869850015

85 2018600839 Hoàng Văn Nam Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Lập trình điều khiển PLC 2.02111E+14 7h45 44577 703 879499

Do em đi thực tập doanh nghiệp lên 

không có thiết bị (laptop) và mạng dữ 

liệu không ổn định (không đảm bảo 

mạng)

44576.36191 0856457959

86 2018600839 Hoàng Văn Nam Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Lập trình điều khiển PLC 2.02111E+14 7h45 44577 703 879499

Em đang đi thực tập doanh nghiệp tại 

quế võ lên không có thiết bị ( laptop) 

do dữ liệu quá yếu ( mạng lag hoặc 

không có mang)

44576.36818 0856457959

87 2018606401 Nguyễn Hoàng Quân Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 309-Online 884931 Trùng lịch thực tập tại canon 44576.48748 0365239308

88 2018606226 Cấn Xuân Thuận Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 402 884981 Trùng lịch thực tập Canon 44576.48874 0964343310

89 2018600445 Lê Đắc Tiệp Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Đo lường điều khiển bằng máy tính 20211FE6007001 7h45 44577 603-online 879072 Đang thực tập doanh nghiệp 44576.50013 0354451098

90 2019602227 Nguyễn Văn Thịnh Đại học 2019DHDTTT03 Điện tử Truyền thông số 2.02111E+14 7h45 44571
Online-815-

online 
854670

Do không có đủ phương tiện để thi 

nên em muốn thi bổ sung môn này ạ ( 

tính tới hiện tại thì ngày thi đã qua 

nhưng trước ngày diễn ra thi em có 

nhắn tin qua zalo cho GVCN và TTKT 

rồi ạ, em còn có liên lạc gọi điện rồi ạ)

44576.52928 0969239995

91 2018604860 Phan Thị Ly Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 308 884874
Do e đăng kí đi thực tập theo doanh 

nghiệp và không xin nghỉ được ạ 
44576.55284 0373387941

92 2018604860 Phan Thị Ly Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online -308 884874
Em đang đi thực tập tại doanh nghiệp 

không xin phép nghỉ được ạ
44576.57548 2018604860

93 2019605498 Nguyễn Chiến Thắng Đại học 2019DHDTTT06 Điện tử mạng máy tính và truyền thông FE6025.6 18h00 44574 615 869720
ngày hôm đó quê em có lịch cắt điện 

nên không thể tham gia thi ạ
44576.61897 0377971736

94 2019603371 Ngô Thị Nam Đại học 2019DHDTTT04 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046004 7h45 44571 307 855783 thiết bị không đảm bảo 44576.70195 0379727907

95 2019606660 Cấn Trung Dũng Đại học 2019DHDTTT07 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025002 18h00 44574 610 869400

Máy tính của em khi mở đề lên nó báo 

lỗi, em có thông báo cho 2 cán bộ coi 

thi trong phòng rồi ạ

44576.71826 0961364216

96 2018600445 Lê Đắc Tiệp Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Li thuyết ăn ten và truyền sóng 20211FE6022001 7h45 44578 610-online 891517 Đang thực tập doanh nghiệp 44576.73673 354451098

97 2018601338 Giang Trung Kiên Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044004 10h00 44573 Online - 808 864242 Trùng lịch đi thực tập 44576.73775 0336407850

98 2018600445 Lê Đắc Tiệp Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003003 18h00 44579 407-online 900968 Đang thực tập doanh nghiệp 44576.73939 354451098

99 2019601596 Quách Quý Đôn Đại học 2019DHDTTT02 Điện tử Tư Tưởng Hồ Chí Minh 20211LP6004009 17h30 44547 603 765063
Khu vực nhà em hôm đó bị mất điện 

nên không thể tham gia thi
44576.77299 0354059222

100 2018606298 Quản Trung Hiếu Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử Lập trình điều khiển PLC 2.02111E+14

Thực 

hành lúc 

20h tối 

và vấn 

đáp vào 

7h45 

sáng 

hôm sau

44577 703- Online 879479
Do máy tính laptop của em bị rơi vỡ, 

chưa sửa xong ạ
44576.80019 0985005703

101 2019600023 Phạm Nguyễn Long Đại học
2019600023KTMT-

01
Điện tử lập trình mạng 0803153 13h15 44558 610 790304 do nhà mất điện 44576.81269 0358112298

102 2019607235 Phạm Huy Hoàng Đại học 2019DHDTTT07 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h 44574 611 869477 không đủ thiết bị 44576.87692 0389495377

103 2019608269 Dương Quang Hùng Đại học LT CĐ-ĐH ĐTTT1 Điện tử Đo lường điều khiển bằng máy tính 2021FE6007001 7h45 44577 603 879042 Máy tính để tham gia thi bị hỏng 44576.91649 0896563408

104 2021604686 Trần Đình Đức Đại học 2021DHDTTT05 Điện tử Giao tiếp liên văn hoá 20211BS6018012 10h00 44578
Online - 

205 - Online
893853

Có thông báo cắt điện của địa phương 

vào ngày 17/1/2022
44577.30682 0868665845

105 2019601955 Nguyễn Trường Giang Đại học 2019DHDTTT02 Điện tử Đo Lường Điểu Khiển Bằng Máy Tính 20211FE6007001 7h45 44577 603 879033 Mất điện 44577.34132 0868901686

106 2018605778 Nguyễn Văn Việt Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Đo lường điều khiển bằng máy tính 20211FE6007001 7h45 44577 803A10 2018605778 Do e đang thực tập tại công ty canon 44577.35103 0387076851

107 2018605778 Nguyễn Văn Việt Đại học 2018DHDTT05 Điện tử Lý thuyết anten và chuyền sóng 20211FE6022001	 7h45 44578 803 891522
Do e đang trong quá trình thực tập tại 

canon
44577.35278 0387076851

108 2018605778 Nguyễn Văn Việt Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003003	 16h 44579 803 901051
Do e đang trong quá trình thực tập tại 

công ty canon
44577.35414 0387076851

109 2019601451 Vũ Văn Bắc Đại học 2019DHDTTT02 Điện tử
ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG 

MÁY TÍNH
20211FE6007001 7h45 44577 603 879026

Em không có đủ thiết bị để tham gia 

thi
44577.36061 0349332219

110 2018605144 Đinh Ngọc Toàn Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật cảm biến	 20211FE6013005	 7h45	 44582 chưa có chưa có
Vì đang đi thực tập nên k đủ thời gian 

và thiết bị
44577.39632 0384210165

111 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 	20211FE6013005 7h45 44582 Chưa có Chưa có

lịch thi đã bị trùng với lịch thực tập và 

kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 

(thực tập tại công ty Canon Tiên Sơn)

44577.41022 0984695551

112 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014003 18h00 44582 chưa có chưa có

lịch thi trùng với lịch thực tập và kế 

hoạch sản xuất của công ty (thực tập 

tại công ty Canon Tiên sơn)

44577.42023 0984695551

113 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014003 18h00 44582 chưa có chưa có

lịch thi trùng với lịch thực tập và kế 

hoạch sản xuất của công ty (thực tập 

tại công ty Canon Tiên sơn)

44577.4241 0984695551

114 2018603403 Trần Hữu Tiến Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 Online - 202 901995 Trùng với lịch đi thực tập. 44577.66747 0981378528

115 2018606743 Lê Tuấn Anh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 202 901938 Trùng lịch thực tập tại công ty canon 44577.74165 0336828451



116 2018606468 Nguyễn Đình Hiệp Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam
20211LP6001002 18h00 44580 711 905285

Đi thực tập không sắp xếp được thời 

gian và không có mạng để thi
44577.76566 0966549045

117 2018605821 Lê Văn Mạnh Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Pháp Luật Đại Cương 20211LP6003003 18h00 44214 403 900764 Trùng lịch thực tập doanh nghiệp 44577.76587 0397362204

118 2018601613 Vũ Đình Công Đại học 	2018DHDTTT02 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 	13h15 44578 605 892204

Do đi thực tập tại công ty canon Tiên 

Sơn- Tiên Du - Bắc Ninh, lịch thi của 

em vướng vào ngày đi làm đầu tuần 

mà đang trong công đoạn chạy sản 

phẩm. Mong trung tâm khảo thí phê 

duyệt cho em được hoãn ca thi ngày 

mai ạ.

44577.88543 0327149793

119 2021608220 Vũ Kim Phượng Đại học 2021DHDTDT09 Điện tử Giao tiếp liên văn hoá 20211BS6018019 10h00 44213 306 894218 Máy tính em tự dưng bị hỏng 44578.41758 0352245668

120 2021600853 Phạm Văn Tuấn Đại học 2021DHDTTT01 Điện tử Giao tiếp liên văn hoá 20211BS6018008 10h00 44578 402 894392

Đang làm bài thì bị mất mạng nhưng 

không biết bị mật từ bao giờ 44578.43034 0334550328

121 2021601430 Đồng Văn Mạnh Đại học 2021DHKTMT01 Điện tử Giao tiếp liên văn hóa 20211BS6018016 10h00 44578 304 894117
lí do xin thi lại do nhà em bị mất điện 

và không thể tham gia thi ạ
44578.46211 0327590490

122 2019605801 Trần Tiến Thành Đại học 2019DHDTTT06 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025005 18h00 44574 614 869654
Máy tính em bị hỏng ạ,nên em không 

tham gia thi được ạ.
44578.46538 0969374069

123 2021600408 Kiều Đức Anh Đại học 2021DHTTMT01 Điện tử Giao tiếp liên văn hóa 20211BS6018018 10h00 44578 202 893705 Mất điện gây lỗi đường truyền mạng 44578.59217 0966157426

124 2019603108 Nguyễn Hữu Tùng Đại học 2019DHDTTT03 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng FE6022 13h15 44578 605 892258

Do nhà em bị mất điện từ 12h trưa 

ngày hôm nay đến 14h10 mới có điện 

trở lại, khi em quay lại phòng thi thì 

đã không kịp thời gian ạ 

44578.59874 0353865983

125 2019600993 Phạm Hồng Phong Đại học 2019DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013002 13h15 44580 203 902456
Bị trùng lịch thi với môn đồ án điên tử 

cơ bản
44578.73482 0961085803

126 2018605971 Nguyễn Như Thắng Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003 18h 44579 406 900916 Trùng lịch thực tập 44578.75994 0886278030

127 2018605971 Nguyễn Như Thắng Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 206 901987 Trùng lịch thực tập 44578.76211 0886278030

128 2018605821 Lê Văn Mạnh Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Kỹ Thuật Cảm Biến 20211FE6013001 7h45 44215 202 901968 Thực tập doanh nghiệp 44578.76333 0397362204

129 2018606809 Đỗ Ngọc Đại Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam
20211LP6001005 18h00 44580 Online - 708 905224

Em đang trong quá trình thực tập tại 

công ty Canon , lịch thi bị trùng với kế 

hoạch sản xuất của doanh nghiệp 

44578.80207 0364946331

130 2018606208 Nguyễn Hải Bằng Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 Online - 302 855543 Lịch thi bị trùng với lịch thực tập 44578.81864 0966240410

131 2018606063 Đào Tiến Thành Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044003 10h00 44573 Online - 807 864192 Trùng lịch thực tập tốt nghiệp 44578.8259 0978771541

132 2018606331 Nguyễn Bảo Phúc Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046006 7h45 44571 Online-308 855812 Trùng lịch thực tập 44578.83784 0866092676

133 2018606503 Nguyễn Huy Cường Đại học FE6022.3 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 Online - 605 892205 trùng với thực tập doanh nghiệp 44578.92944 0376331745

134 2018606503 Nguyễn Huy Cường Đại học 20211FE6022.3 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 Online - 605 892205 Trùng với thực tập doanh nghiệp 44578.93216 0376331745

135 2018606555 Mai Khương Duy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013003 7h45 44581 604 906015 do vướng lịch thực tập 44578.94214 0369538530

136 2018600284 Lê Thành Đô Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Xử lí tín hiệu số 20211FE6046006 7h45 44571 303 855576 Do hôm đó em đi thực tập 44579.26418 0366964113

137 2018600821 Nguyễn Văn Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử PLC và mạng truyền thông công nghiệp 20211FE6030001 18h00 44580 202 905797 Em bị trùng lịch thực tập 44579.50476 0983432869

138 2018605365 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam
20211LP6001005 18h 44580 803 905420

Đang đi thực tập và không có thiết bị 

thi
44579.53317 0356401553

139 2019601415 Vương Quốc Hùng Đại học 2019DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật cảm biến FE6013.3 7h45 44581 604 906028 Không đủ thiết bị dự thi 44579.69453 0394465435

140 2018600362 Nguyễn Minh Tân Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM
20211LP6001001 18h 44580 Online -804 905454

Em đang trong thời gian thực tập nên 

không thi được
44579.72614 0776452441

141 2018603403 Trần Hữu Tiến Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014003 18h00 44582 Online 304 916829 Trùng lịch thực tập 44579.74956 0981378528

142 2018605782 Đoàn Xuân Huân Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009007 13h15 44580 202 902365

em đang đi thực tập tại công ty Canon 

tiên sơn nên muốn xin thầy cô cho em 

bảo vệ sau khi xong thực tập

44579.74986 0843023519

143 2018605782 Đoàn Xuân Huân Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 202 901955

em đang đi thực tập tại công ty Canon 

tiên sơn nên muốn thi sau khi thực tập 

xong

44579.75395 0843023519

144 2018606095 Nguyễn Mai Ngọc Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014001 18h00 44582 303 916796 Không đủ thiết bị 44579.77638 0344936184

145 2018603041 Trần Văn Lưu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Đồ án Điện tử cơ bản 20211FE6009004 13h15 44582 605 911907 Trùng lịch thực tập 44579.7856 0339382762

146 2018601282 Vũ Hồng Quyền Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009006 13h15 44581 605 906652
Em đi thực tập tốt nghiệp tại công ty 

canon
44579.82554 0394591691

147 2018604686 Lê Hữu Trọng Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013005 7h45 44582 Chưa có Chưa có Thực tập doanh nghiệp 44579.83199 0345686943

148 2018606303 Cao Hải Long Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử
Đường lối cách mạng của đảng Cộng sản 

Việt Nam
20211LP6001001 18h00 44580 714 905375

Đi thực tập doanh nghiệp và không đủ 

thiết bị thi
44579.85187 0326756772

149 2019604006 Nguyễn Quốc Hùng Đại học 2019DHDTTT04 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025005 18h00 44574 614 869621 không đủ thiết bị thi 44579.87029 0983328731

150 2019606567 Trịnh Thế Tâm Đại học 2019DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013003 20h 44579

làm bài 

thực hành 

trên hệ 

thống đại 

học điện tử

thi thực 

hành nên 

chưa có số 

báo danh

em đang làm bài thì bị mất điện nên 

không hoàn thành và nộp được bài thi
44579.89824 0345275878

151 2019606567 Trịnh Thế Tâm Đại học 2019DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013003 7h45 44581 Online - 604 906047

trong lúc làm bài thi thực hành kỹ 

thuật cảm biến 20h ngày 18/1/2022 do 

bị mất điện em chưa kịp hoàn thành và 

nộp bài thi nên em xin phép thầy cô 

cho em hoãn thi phần thi vấn đáp vào 

ngày 20/1/2022 và có thể thi bổ sung 

ạ. em cảm ơn.

44579.95084 0345275878

152 2021601438 Vũ Minh Hiếu Đại học 2021DHDTTT02 Điện tử Triết 20212LP6011009 13h15 44582 208 2021601438 Do không sắp xếp được lịch thi 44580.34048 0971968717

153 2021600875 Nguyễn Dương Trung Đại học 2021DHDTTT01 Điện tử Quản lí dự án 2021BM6091004 13h15 44580 404 904347

Do em chỉnh cam bị lỗi nên thầy đã 

xoá em ra khỏi phòng zoom và bảo sẽ 

để lần sau thi lại ạ

44580.56193 0978945022

154 2018606328 Lê Lương sơn Đại học 2018dhdttt06 Điện tử Kĩ thuật cảm biến 20211FE6013002 13h15 44580 203 902462 Đi thực tập k thể tham gia 44580.57706 0816585155

155 2018606436 Vũ Hồng Việt Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014001 18h00 44582 304 916853
Không sắp xếp được lịch thi do đi 

thực tập
44580.71067 0357952369

156 2018606743 Lê Tuấn Anh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014003 18h00 44582 209 916714 trùng lịch thực tập tại công ty Canon 44580.80335 0336828451

157 2018600445 Lê Đắc Tiệp Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605-online 911441 Đang thực tập doanh nghiệp 44580.91644 0354451098

158 2018601500 Trịnh Xuân Viên Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605 911450
Lịch thi trùng với lịch thực tập doanh 

nghiệp
44581.70374 0333723676

159 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605 911416
Do em đi thực tập tốt nghiệp không 

xin nghỉ được
44581.83455 0363804694

160 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Xử lý tín hiệu số 21211FE6046007 7h45 44571 305 855670
Thực tập tốt nghiệp không xin nghỉ 

được
44581.84088 0363804694



161 2018606546 Trần Khánh Tú Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605 911446 E trùng lịch TTDN 44582.33267 0968374520

162 2020608264 Ngô Văn Thắng Đại học 2020DHKTMT01 Điện tử Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 3 20211FL6132005 17h30 44526

Online - 

307 - A9 - 

Online

747842 Trong quá trình thi bị mất điện 44600.81532 0389905735

163 2018606508 Nguyễn Tuấn Long Đại học 2018DHDTT07 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046004 7h45 44571 306 855748 Đi thực tập,và không đủ thiết bị 44608.38089 0975503275

164 2018606508 Nguyễn Tuấn Long Đại học 2018DHTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 308 884870 Đi thực tập,và không đủ thiết bị 44608.38318 0975503275

165 2018606348 Lê xuân ước Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009002 7h45 44572 Online 858111 Trùng với lịch thực tập 44608.39024 0971035963

166 2018606574 Phạm Thị Ngọc Ánh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Vi xử lí và cấu trúc máy tính 20211FE6044001 10h00 44573 804 864011 Em xin hoãn thi do đi thực tập 44608.39103 0327229813

167 2018606574 Phạm Thị Ngọc Ánh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 304 884711 Em xin hoãn thi do đi thực tập 44608.39264 0327229813

168 2018606484 Nguyễn Ngọc Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044001 10h00 44573 804 864034 Nhà em thời gian đấy bị mất điện ạ 44608.40977 0889110138

169 2018606226 Cấn Xuân Thuận Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 402 884981 Trùng lịch đi thực tập 44608.41333 0964343310

170 2018605129 Trịnh Đình Mạnh Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 Online-202 901970
Em đi thực tập nên không sắp xếp 

được thời gian
44608.41646 0977551360

171 2018606331 Nguyễn Bảo Phúc Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046006 7h45 44571 308 855812 Thực tập tốt nghiệp 44608.41649 0866092676

172 2018603041 Trần Văn Lưu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025004 18h00 44574 603 869554 Trùng lịch thực tập 44608.42932 0339382762

173 2018600818 Trần Duy Hoàn Đại học 2018ĐHTTT01 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h 44574 611 869475 Không đủ thiết bị 44608.43896 0936637150

174 2018606461 Đỗ Chí Hào Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Quản trị mạng 2.02111E+14 7h45 44571 Online - 803 854253 Không đủ thiết bị 44608.46882 0962361898

175 2018606063 Đào Tiến Thành Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044003 10h00 44573 Online - 807 864192 trùng lịch thực tập tốt nghiệp 44608.50395 0978771541

176 2018601325 Võ Thế Hiệu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025004 18h00 44574 Online-603 869540 Trùng lịch thực tập 44608.50562 0969527629

177 2018600678 Nguyễn Ngọc Hà Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 2.02111E+14 18h00 44582 611 912671
Do hôm thi trời mưa to mất điện nên 

em không có đủ thiết bị tham gia thi
44608.51109 0387325302

178 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605 911416 thực tập tốt nghiệp 44608.54313 0363804694

179 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 605 892222 thực tập tốt nghiệp 44608.5451 0363804694

180 2018606638 Nguyễn Ngọc Hoài Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 305 855670 thực tập tốt nghiệp 44608.54674 0363804694

181 2018606255 Dương Văn Hóa Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Truyền thông số 	20211FE6041001 10h00 44576 Online - 202 882075 em đi thực tập tại công ty canon 44608.56599 0918231142

182 2018606255 Dương Văn Hóa Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003003 18h00 44579 Online - 308 900635 em đi thực tập tại công ty canon 44608.57857 0918231142

183 2018606255 Dương Văn Hóa Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử PLC và mạng truyền thông công nghiệp 20211FE6030001 18h00 44580 Online - 816 905754 em đi thực tập tại công ty canon 44608.57972 0918231142

184 2018606693 Trần Xuân Hiển Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 304 855637 Trùng lịch thực tập doanh nghiệp 44608.61505 0373987258

185 2018606503 Nguyễn Huy Cường Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 605 892205 Trùng với kì thực tập 44608.6518 0376331745

186 2018604748 Nguyễn Thị Hồng Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043003 7h45 44519 805 737810

Do trong quá trình làm bài thi máy 

tính của em bị hỏng, không thể hoàn 

thiện bài thi

44608.65551 0382875537

187 2018600948 Nguyễn Nhật Hoàng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Mạng máy tính và truyền thông 20211FE6025003 18h00 44574 Online 601 869476
Đi thực tập tại công ty canon tiên sơn. 

Không có đủ điều kiện dự thi
44608.66047 0395642773

188 2018600821 Nguyễn Văn Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử PLC và mạng truyền thông công nghiệp 20211FE6030001 18h00 44580 202 905797 trùng lịch thực tập 44608.67675 0983432869

189 2018603796 Hoàng Trường Giang Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online- 306 884779
Do trùng lịch thực tập tại công ty 

Canon
44608.68051 0978345397

190 2018600821 Nguyễn Văn Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016003 15h30 44576 403 885023 trùng lịch thực tập 44608.6817 0983432869

191 2018601197 Nguyễn Ngọc Khánh Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044001 10h00 44573 804 864030
Trùng thời gian thực tập tại doanh 

nghiệp
44608.6831 0869672584

192 2018600821 Nguyễn Văn Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044001 10h00 44573 804 864066 trùng lịch thực tap 44608.6907 0983432869

193 2018606643 Vũ Văn Trọng Đại học 2018ĐHTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 Online - 402 884994 Đi thực tập tại công ty Canon 44608.72178 0972352597

194 2018600806 Đinh Văn Huy Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003009 18h00 44579 309 900678
Do em trong thời gian thực tập không 

thể tham gia kịp giờ thi
44608.74591 0355501493

195 2018606809 Đỗ Ngọc Đại Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
20211LP6001005 18h00 44580 Online - 708 905224

Lịch thi trùng với lịch thực tập của 

doanh nghiệp 
44608.75117 0364946331

196 2018606505 Nguyễn Tiến Đạt Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 315 884736
Lịch thi trùng với lịch thực tập doanh 

nghiệp
44608.75298 0977699182

197 2018606777 Dương Phi Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046005 7h45  44571 Online - 604 855742 Đi thực tập 44608.75467 0338922319

198 2018606425 Nguyễn Thành Luân Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Pháp luật đại cương 20211LP6003010 18h00 44579 403 900749
Thực tập doanh nghiệp và điều kiện cơ 

sở vật chất và không gian không đủ thi.
44608.76846 0353605293

199 2018DHDTTT07 Vũ Đức Quang Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ 20211FE6016003 15h30 44576 Online 309 884937

Do lịch thực tập ở công ty nên không 

thể tham gia thi  vào thời.gian trên 

mong ttkt tạo điều kiện 

44608.76886 0977648134

200 2018606300 Dương trọng bái Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 302 855542 Trùng lịch thực tập 44608.77063 0879495555

201 2018601622 Mạc Thành Sơn Đại học 2017DHKTMT01 Điện tử Hệ thống nhúng 2.02111E+14 7h45 44566 604 818719 Mất điện 44608.82307 0865532545

202 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử 	Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013005 7h45 44582 Online - 607 911491
trùng với lịch thực tập (thực tập tại 

công ty Canon Tiên Sơn)
44608.83519 0984695551

203 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 	2018DHDTTT03 Điện tử 	Điều khiển quá trình 	20211EE6014003 	18h00 44582 Online - 303 916781
trùng lịch thực tập (thực tập tại công 

ty Canon Tiên Sơn)
44608.83821 0984695551

204 2018606616 Đỗ Đăng Trung Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002

Lịch thi 

đã bị 

xóa khỏi 

hệ thống

44577   
Ca thi dính vào thời gian em đi thực 

tập
44608.84139 0866425611

205 2018606555 Mai Khương Duy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576

không còn 

tìm thấy 

trên hệ 

thống

884776
em đang trong thời gian thực tập nên 

không tham gia được
44608.84536 0369538530

206 2018606555 Mai Khương Duy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử kỹ thuật cảm biến 20211FE6013003 7h45	 44581

em không 

tìm thấy 

phòng thi 

trên hệ 

thống

906015
em đang trong thời gian thực tập nên 

không tham gia được
44608.84678 0369538530

207 2018606555 Mai Khương Duy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Đồ án Điện tử cơ bản	 20211FE6009002 7h45 44572 714 906015
em đang trong thời gian thực tập nên 

không tham gia được
44608.8484 0369538530

208 2018606599 Đào Ngọc Hà Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 306 884783

Hiện tại em đang đi thực tập ở Canon, 

vì không đủ thiết bị để thi nên em 

không gia thi được

44608.86704 0869850015

209 2018606625 Nguyễn Thụ Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 308 884869
Thực tập tại công ty Canon nên không 

thể tham gian thi
44608.86941 0356734840

210 2018606520 Phạm Thế Long Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 Online-308 884871
Em đi thực tập tại canon nên không 

thể tham gia thi
44608.86951 0382915543



211 2018606328 Lê lương sơn Đại học 2018dhdttt06 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 309 884948 thực tập tại công ty canon 44608.86982 0816585155

212 2018606328 Lê Lương Sơn Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013002
20211FE

6013002
44580 Online - 203 902462 thực tập công ty canon 44608.87112 0816585155

213 2018603344 Cao Trung Tuấn Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật đo lường 20211FE6016005 15h30 44576 403 885012
Trong quá trình thực tập doanh nghiệp 

không thi được ạ
44608.87277 0392016489

214 2018606785 Nguyen Quang Huy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Vì xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044005 10h00 44573 Online-811 864303 E thực tập công tỷ canon 44608.92766 0393605907

215 2018606785 Nguyen Quang Huy Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016005 15h30 44576 Online-307 884840 Em thực tập tại công ty canon 44608.93115 0393605907

216 2018601338 Giang Trung Kiên Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044004 10h00 44573 Online - 808 864242 Do trùng với lịch đi thực tập 44608.94521 0336407850

217 2018606095 Nguyễn Mai Ngọc Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014001 18h00 44582 303 916796 Không đủ thiết bị 44609.48169 0344936184

218 2018605365 Nguyễn Thị Nguyệt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

việt nam
20211LP6001005 18h00 44580 803-online 905420 Không đủ thiết bị thi 44609.55766 0356401553

219 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046005 7h45 44571 303 online 855572 Thực tập 44609.56093 0833860581

220 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 2021FE6044004 10h00 44573 808 online 864217 Thực tập 44609.56278 0833860581

221 2018605254 Trịnh Trọng Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016002 15h30 44576 305 online 884741 Thực tập 44609.56567 0833860581

222 2018605553 Khúc hồng quân Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử
Mạng máy tinh (KTMT) và xử lý số tín 

hiệu 

202110803136002(

xử lý số tín hiệu ) 

và 

202110803155001(

mạng máy tính )

Mạng 

máy tính 

(KTMT) 

13/01/20

22 

18h00 , 

Xử lý số 

tín 

hiệu	15/0

1/2022	

13h15

44574

Online - 

604 mạng 

máy tính và 

Online - 

615 Xử lý 

số tín hiệu 

811078 

mạng máy 

tính và 

879009 Xử 

lý số tín hiệu 

Không đủ thiết bị để tham gia thi và 

sắp xếp đc thời gian thi do vướng lịch 

thực tập doanh nghiệp 

44609.67114 0964645397

223 2018606401 Nguyễn Hoàng Quân Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kĩ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 309 884931 Trùng lịch thực tập tại công ty canon 44609.70889 0365239308

224 2018606339 Phạm Lê Hùng Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính FE6044 10h00 44573
Online - 

804 - online
864026 Đi thực tập 44609.76472 0976850074

225 2018600879 Nguyễn Thành Long Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044002 10h00 44573 803 864110
Đang trong quá trình thực tập tại 

Canon không thể tham gia thi
44609.80396 0374248678

226 2018606661 Nguyễn Tuấn Anh Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Lý thuyết Anten và truyền sóng 20211FE6022001 7h45 44578 610-online 891483
đang trong quá trình thực tập tốt 

nghiệp
44610.71315 0375358863

227 2018606661 Nguyễn Tuấn Anh Đại học :2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thuật cảm biến 20211FE6013003 7h45 44581 Online - 604 906001 đang trong quá trình thực tập TN 44610.71499 0375358863

228 2018603403 Trần Hữu Tiến Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046003 7h45 44571 402 855898 Đi thực tập tại Canon 44611.82989 0981378528

229 2018603403 Trần Hữu Tiến Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật cảm biến 20211FE6013001 7h45 44580 202 901995 Đi thực tập tại Canon 44611.83105 0981378528

230 2018603403 Trần Hữu Tiến Đại học 20211Ê6014003 Điện tử Điều khiển quá trình 20211EE6014003 18h00 44582 304 916829 Thực tập tại Canon 44611.83198 0981378528

231 2018603887 Nguyễn Thị Ánh Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử kĩ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 18h00 44581  Không nhớ không nhớ Em đang tham gia thực tập 44611.92814 0359045477

232 2018600204 Lương Minh Hiếu Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Xử lý tín hiệu số 20211FE6046007 7h45 44571 304 855650 Trùng lịch thực tập canon 44611.98587 0339718389

233 2018600771 Nguyễn Hoàng Dương Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Tiếng Anh Điện Điện Tử 5 2.02111E+14 8h00 44521
Online - 

801 - A10
740046

Do địa phương bị mất điện nên không 

đủ điều kiện thi nên đã nhắn tin cho 

thầy giáo chủ nhiệm để được hoãn thi 

và thi lại lần sau

44613.59101 0988543095

234 2020605075 Vũ Trí Huy Đại học 2020DHKTMT02 Điện tử Tiếng Anh Điện - Điện Tử 4 20213FL6133006 8h00 44619
Em chưa 

vào phòng 
949033

Em đang điều trị F0 không đủ điều 

kiện sức khoẻ dự thi
44619.33337 0344846844

235 2018601342 Đặng Thanh Tùng Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 Chưa có Chưa có
Do bọn em K13 vẫn chưa hoàn thành 

xong kì thực tập doanb nghiệp
44619.3425 0867897331

236 2020605142 PhanĐức Hiếu Đại học 2020DHDTTT06 Điện tử Chủ nghĩa xã hội khoa học 2021LP6012073 10h00 44570 202 847021

Do laptop của e bị lỗi không soạn đc 

văn bản có dấu nên giám thị chấm thi 

kh đọc đc ạ. Em sẽ khắc phục vào lần 

thi bổ sung ạ

44619.34521 0393139619

237 2020601714 Đinh Khắc Tiệp Đại học 2020DHDTTT02 Điện tử Tiếng anh 4 FL6133.4 8h00 44619 949126 949126 Hỏng thiết bị 44619.36978 0949941006

238 2018601500 Trịnh Xuân Viên Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Đồ án điện tử cơ bản 20211FE6009005 7h45 44582 605 911450
Lịch thi trùng với lịch thực tập doanh 

nghiệp
44619.39922 0333723676

239 2018603321 Phạm Tuấn Thành Đạt Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 Onl Onl Thực tập doanh nghiệp 44619.45822 0357593801

240 2018603321 Phạm Tuấn Thành Đạt Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kĩ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 Onl Onl Thực tập doanh nghiêp 44619.4598 0357593801

241 2018602821 Nguyễn Văn Đồng Đại học 2018ĐHTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 2021FE6019002 13h15 44631 Online Chưa có Thực tập doanh nghiệp 44619.45981 0966953515

242 2018601415 Đỗ Việt Đức Đại học 2018DHKTMT01 Điện tử Mạng máy tính (KTMT) 2.02111E+14 18h00 44574 604 811041 Hỏng thiết bị 44619.46469 0386660383

243 2018605359 Phạm Trung Hiếu Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử Phát triển ứng dụng cho thiết vị di động 2.02111E+14 18h00 44582 Online  611 912677 Mất điện 44619.46518 0389265370

244 2018602338 Giang Trung Kiên Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Vi xử lý và cấu trúc máy tính 20211FE6044004 10h00 44573 Online - 808 864242 Trùng lịch đi thực tập 44619.47148 0336407850

245 2018601342 Đặng Thanh Tùng Đại học 2018DHDTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 Chưa có Chưa có Đang thực tập doanh nghiệp 44619.47729 0867897331

246 2018604894
Nguyễn Thị Thương 

Thương
Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 online không có

trùng lịch thực tập ở công ty đến hết 

ngày 19/03
44619.48167 0339405713

247 2018604703 Phan Trường An Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630

Mới có kế 

hoạch thi 

chưa có 

phòng thi

Mới có kế 

hoạch thi 

chưa có số 

báo danh

Em đang đi thực tập ở canon tiên sơn 44619.48209 0888943685

248 2018601259 Vũ Tuấn Vương Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn Ngữ Mô Phỏng Phần Cứng 20211FE6028009 7h45 44628 không không Đang đi thực tập 44619.49163 0961246100

249 2018602600 Vũ Thị Thủy Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028011 7h45 44629 Chưa có ạ Chưa có ạ Em trùng lịch thực tập đến 19/3 ạ 44619.49599 0386436890

250 2018606835 Hoàng Thị Hà Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Chưa biết Chưa biết Đi thực tập 44619.50909 0332793230

251 2018605373 Nguyễn Thị Thanh Nga Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập 44619.52235 0385560224

252 2018605373 Nguyễn Thị Thanh Nga Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập 44619.52536 0385560224

253 2018605133 Nguyễn Nhân Quang Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028011 7h45 44629 online 0

hiện em đang trong thời gian thực tập 

doanh nghiệp không đủ điều kiện 

tham gia kì thi

44619.53007 0333771186

254 2018605133 Nguyễn Nhân Quang Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 13h15 44628 online 0

hiện tại em đang trong thời gian thực 

tập doanh nghiệp nên không đủ điều 

kiện tham gia thi

44619.53128 0333771186

255 2018604650 Nguyễn Văn Huy Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Chưa có Chưa có Trùng với lịch thực tập 44619.53168 0966369820

256 2018604650 Nguyễn Văn Huy Đại học 2018ĐHTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập doanh nghiệp 44619.53614 0966369820

257 2018604986 Nguyễn Văn Hoàng Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Online Chưa có
Do em vẫn đang trong quá trình thực 

tập nên không thể tham gia thi được
44619.53799 0869559540

258 2018604986 Nguyễn Văn Hoàng Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Online Chưa có
Do em vẫn đang trong quá trình thực 

tập nên không thể tham gia thi được
44619.53942 0869559540



259 2018602635 Nguyễn Huy Hoàng Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Chưa có Chưa có Trùng với lịch thực tập 44619.55491 0383094256

260 2018606661 Nguyen Tuan Anh Đại học :2018DHDTTT07 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 online chua co SBD
dang trong giai doan Thuc Tap Doanh 

Nghiep
44619.60706 0375358863

261 2018605372 Hoàng Thị Huế Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có

Trùng với lịch thực tập, mạng ở kí túc 

xá không ổn định, không mang laptop 

để thi

44619.71755 0335951220

262 2018605423 Nguyễn Thị Dịu Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có 

Trùng với lịch thực tập, mạng ở kí túc 

xá không ổn định, không mang laptop 

để thi 

44619.71925 0833390485

263 2018605361 Tạ Thị Thu Phương Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có 

Trùng với lịch thực tập, mạng ở kí túc 

xá không ổn định, không mang laptop 

để thi 

44619.72066 0364802086

264 2018605129 Trịnh Đình Mạnh Đại học 2018ĐHTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có
Em đang bị trùng lịch thi và lịch thực 

tập
44619.7379 0977551360

265 2018605562 Lê Văn Đức Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử KỸ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có Em đi thực tập hết ngày 19/3/2022 44619.73968 0848281299

266 2018605488 Nguyễn Mạnh Tiến Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Không có Không có Đang thực tập 44619.74415 0385540383

267 2018604860 Phan Thị Ly Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 chưa rõ ạ chưa rõ ạ em vẫn vướng lịch thực tập ạ 44619.75775 0373387941

268 2018605633 Hoàng Văn Thời Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629
Chưa cập 

nhật

Chưa cập 

nhật

Lịch thi trùng với lịch thực tập doanh 

nghiệp
44619.78761 0845200320

269 2018606408 Vương Đình Sơn Đại học 2018DHDTTT06 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có Đang thực tập 44619.80252 0976784800

270 2018602818 Nguyễn Công Chương Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn Ngữ Mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 chưa có chưa có đang trong quá trình thực tập 44619.8085 0974730644

271 2018603893 Nguyễn Văn Mạnh Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có Chưa có Trùng với lịch thực tập 44619.8239 0356445652

272 2018605326 Lã Huy Hoàng Đại học 2018DHKTMT02 Điện tử Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 2.02111E+14 18h00 44582 610 912602 mất điện 44619.84565 0796422475

273 2018603924 Phạm Quang Lân Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 0 0 trùng lịch 44619.85353 0333065381

274 2018605385 Lê Đại Hiệp Đại học 2018DTTT04 Điện tử Xử lí tín hiệu số 20211FE6046001 7h45 44571 405 855640

File PDF scan bị lỗi đã nộp lên hệ 

thống nhưng giáo viên chấm không 

mở được

44619.85388 0379325515

275 2018605085 Nguyễn Khắc Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44807 online 0 Trùng lịch thực tập 44619.85463 0333586185

276 2018603924 Phạm Quang Lân Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 0 0 trùng lịch 44619.85479 0333065381

277 2018605085 Nguyễn Khắc Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44837 online 0 Trùng lịch thực tập 44619.85633 0333586185

278 2018601613 Vũ Đình Công Đại học 	2018DHDTTT02 Điện tử 	Lý thuyết anten và truyền sóng 20211FE6022003 13h15 44578 605 892204
do em bị vướng lịch thực tập tại công 

ty Canon Tiên Sơn- Tiên Du- Bắc Ninh
44619.90776 0327149793

279 2018603193 Nguyễn Phi Thông Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Chưa có ạ Chưa có ạ Trùng lịch thực tập tại Canon ạ 44620.38909 0989058121

280 2018604530 Nguyễn Văn Quốc Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng FE6028.10 7h45 44630 Không có Không có Đang trong quá trình thực tập 44620.45965 0387508696

281 2018605129 Trịnh Đình Mạnh Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Chưa có Chưa có Trùng lịch thi với lịch thực hành 44620.46004 0977551360

282 2018603808 Trần Văn Yên Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập 44620.46212 0357583920

283 2018605396 Đặng Văn Thái Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử NNMTPC FE6028 7h45 44629 Chưa có Chưa có Đang trong thời gian thực tập 44620.51838 0279013680

284 2018605396 Đặng Văn Thái Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử NNMTPC 2021FE6028.11 7h45 44629 Chưa có Chưa có Đang trong thời gian thực tập 44620.5193 0379013680

285 2018601149 Hà Minh Trường Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 Chưa có Chưa có
Do trùng với lịch đi thự tập tại công ty 

Canon Tiên Sơn
44620.79178 0345966641

286 2018602431 Trần Văn Trung Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631
Chưa có 

phòng thi

Chưa có 

danh sách thi

Hiện tại em đang thực tập tốt nghiệp 

tại công ty Canon Việt Nam đến hết 

ngày 18/03 nên không thể tham gia ca 

thi ngày 11/03 .Rất mong được nhà 

trường tạo điều kiện lùi hoặc hoãn lịch 

thi củ chúng em , giúp chúng em yên 

tâm hoàn thành thực tập và có thời 

gian ôn luyện lại bài .Em xin cảm ơn .

44620.79928 0969067791

287 2018605053 Lưu Bá Trung Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Không Không Trùng với lịch thực tập 44620.89189 0376903580

288 2018605332 Cao Thành Đạt Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 Không có Không có
Đang trong thời gian thực tập tại 

doanh nghiệp
44620.92297 0375788313

289 2018601357 Phạm Thế Mạnh Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 	7h45 44627 chưa có chưa có

Ngày 7/3/2022 em vẫn còn trong kỳ 

thực doanh nghiệp tại công ty Canon 

nên không thể tham gia môn thi này 

được.

44621.52759 0382359542

290 2018601170 Ngô Thanh Tùng Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 Chưa có Chưa có Đang trong thời gian thực tập 44621.52888 0825656282

291 2018604902 Nguyễn Công Vũ Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 chưa có chưa có
em đang trong thời gian thực tập nên k 

thể tham gia kì thi
44621.63162 0398718034

292 2018693492 Đinh Thị Huyền Đại học 2018DHdTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 K K Đang trong thời gian thực tập 44621.83222 0338924684

293 2018601325 Võ Thế Hiệu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 chưa có Chưa có Không đủ thiết bị 44621.89459 0969527629

294 2018606837 Hoàng Thị Thanh Nga Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 0 0 Đang trong quá trình thực tập 44622.38343 0395601597

295 20218606837 Hoàng Thị Thanh Nga Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629 0 0 Trùng với lịch đi thực tập 44622.38494 0395601597

296 2020603576 Cao Xuân Chiến Đại học 2020ĐHTTT04 Điện tử Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 20213LP6013003 10h00 44622 711 960797 mất điện từ sớm và thiết bị hết pin 44622.40691 0946485253

297 2018602587 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 Chưa có Chưa có
Trùng lịch thực tập, ktx không đủ điều 

kiện thi
44622.68102 0986530156

298 2018603041 Trần Văn Lưu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 Chưa có Chưa có Đi thực tập 44622.80653 0339382762

299 2018604860 Phan Thị Ly Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 chưa có ạ chưa có ạ em vẫn vướng lịch thực tập ạ 44622.82247 0373387941

300 2018606643 Vũ Văn Trọng Đại học 2018ĐHTTT07 Điện tử Ngôn ngữ nô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Chưa có Chưa có
Trùng lịch thực tập tốt nghiệp tại 

canon
44622.82754 0972352597

301 2018604860 Phan Thị Ly Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật đo lường điện tử 20211FE6016001 15h30 44576 Online - 308 884874 em vướng lịch thực tập ạ 44622.82784 0373387941

302 2018605665 Nguyễn Thanh Cương Đại học 2018DHDTTT05 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44745 Chưa có Chưa có Trùng lịch thực tập 44622.90626 0329125850

303 2018601074 Nguyễn Trung Hiếu Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 chưa có chưa đang trong thời gian thực tập 44622.94749 0947700563

304 2018605639 Nguyễn Văn Thuần Đại học 2018DHDTTT04 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630
Chưa có 

thông tin

Chưa có 

thông tin

Em vẫn đi thực tập tại doanh nghiệp 

nên trùng lịch thi 
44622.966 0359912248

305 2018605226 Bùi Thị Hồng Đại học 20211FE6028011 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng  FE6028.11 7h45 44629
chưa có 

thông tin 

chưa có 

thông tin
. 44623.36476 0399423763

306 2018604819 Tạ Trung Hiếu Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 	13h15 44628 chưa có chưa có
Em xin hoãn thì vì đang phải đi thực 

tập nên không thể tham gia thi được ạ.
44623.73828 0347528287

307 2018604902 Nguyễn Công Vũ Đại học 2018DHDTTH03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 13h15 44628 Chưa có Chưa có

Em đang trong thời gian thực tập nên 

không thể tham gia kì thi.em mong 

nhà trường có thể sắp xếp cho em vào 

thời gian sau khi em hoàn thành học 

phần thực tập tốt nghiệp.Em xin cảm 

ơn !

44623.7385 0398718034

308 2018603918 Nguyễn Xuân Phúc Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 13h15 44628 chưa có chưa có em đang đi thực tập ạ 44623.74096 0961454495

309 2018604899 Trịnh Đình Đàn Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Online Online Đang trong thời gian thực tập 44623.75302 0975395124



310 2018606113 nguyễn đình phúc Đại học 2018DHDTTT001 Điện tử ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7H45 44627 CHƯA CÓ CHƯA CÓ ĐANG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 44623.76588 0368102123

311 2018606113 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử
KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG 

KHÔNG DÂY
20211FE6019003 13H15 44629 CHƯA CÓ CHƯA CÓ ĐANG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 44623.76974 0368102123

312 2018605178 Trần Thanh Tùng Đại học 2013DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Chưa có Chưa có Chưa thực tập xong 44623.77964 0335946465

313 2018605144 Đinh Ngọc Toàn Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 không có không có trùng với kế hoạch thực tập 44623.78344 0384210165

314 2018604703 Phan Trường An Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE028010 7h45 44837 k có k có
trùng lịch thực tập với kế hoạch của 

nhà trường
44623.7851 0888943685

315 201804686 Lê Hữu Trọng Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h15 44630 không có không có trùng lịch với thực tập doanh nghiệp 44623.79556 0345686943

316 2018604809 Kiều Đức Long Đại học 2018DHDTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028008 7h45 44627 Online Chưa có
Trùng với lịch thực tập ( thực tập tại 

công ty Canon Tiên sơn)
44623.79822 0984695551

317 2018601282 Vũ Hồng Quyền Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028011 7h45 44629 Chưa có Chưa có Đi thực tập 44623.81681 0394591691

318 2018601282 Vũ Hồng Quyền Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001 13h15 44628 Chưa có Chưa có Đi thực tập ở công ty canon 44623.82008 0394591691

319 2018603492 Đinh Thị Huyền Đại học 2018DHdTTT03 Điện tử Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028010 7h45 44630 Chưa có Chuea có Đang trong thời gian thực tập 44623.82999 0338924684

320 2018606481 Nguyễn Xuân Đoàn Đại học 2018DHDTTT07 Điện tử Kĩ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003 13h15 44629
kế hoạch thi 

chưa có ạ 

kế hoạch thi 

chưa có ạ

em vẫn còn đang trong thời gian thực 

tập (10/1 đến 19/3)
44623.84945 0329470836

321 2018601462 Tô Hồng Quân Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử 	Ngôn ngữ mô tả phần cứng 20211FE6028009 7h45 44628 Chưa có chưa có 
em đag còn đi thực tập đến hết ngày 

18/3
44623.86416 0963562229

322 2018601462 Tô Hồng Quân Đại học 2018DHDTTT02 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019002 13h15 44631 CHƯA CÓ CHƯA CÓ e đang  đi thực tập hết ngày 18/3 44623.86601 0963562229

323 2018603607 Nguyễn Minh Giang Đại học 2018dhdttt03 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211fe6019001 13h15 44628 Chưa có Chưa có

Em là sv k13 hiện tại đang đi thực tập 

doanh nghiệp, nên không thể tham gia 

ca thi vào thời gian nêu trên, mong 

khoa xem xét cho em.

44623.92464 0329097171

324 2018600542 Nguyễn Như Hiếu Đại học 2018DHDTTT01 Điện tử Kỹ thuật truyền thông không dây 20211FE6019003	 13h15 44807 online online Đang trong quá trình thực tập 44624.38614 0338011508

325 2019606275 Bùi Công Đức Đại học 2019DHDTVT07 Điện tử Kĩ thuật truyền thông không dây 20211FE6019001

Ca thi 

7h45 

phiên 1

44640 803 971582
Không đủ thiết bị dự thi do máy tính 

hỏng
44640.79823 0564346358


